ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2022

 ĐỊA LÍ 12

BÀI 6+7: ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI

LÝ THUYẾT
1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG ĐỊA HÌNH NƯỚC TA
	
	
	1. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.

· Đồi núi chiếm 3/4, đồng bằng chiếm ¼
· Đồi núi thấp (chiếm 60% diện tích), núi cao trên 2000m (1%)

	
	
	

	ĐẶC ĐIỂM CHUNG ĐỊA HÌNH NƯỚC TA

	
	
	

	
	
	2. Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng:

· Có tính phân bậc rõ rệt, do vận động tân kiến tạo làm địa hình trẻ lại

· Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.

· Có 2 hướng núi chính:

· Hướng Tây Bắc - Đông Nam: Tây Bắc, Trường Sơn Bắc

· Hướng vòng cung: Đông Bắc, Trường Sơn Nam.

	
	
	

	
	
	3. Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa: quá trình xâm thực mạnh ở vùng núi và bồi tụ diễn ra mạnh mẽ ở đồng bằng.

	
	
	

	
	
	

	
	
	4. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người



2. CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH

a. Khu vực đồi núi

· Gồm 4 khu vực: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam
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b. Khu vực đồng bằng
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c. Địa hình bán nguyên và vùng đồi trung du

· Nằm chuyển tiếp giữa vùng  núi và vùng đồng bằng 

· Bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở Đông Nam Bộ 

· Đồi trung du rộng nhất nằm ở rìa ĐBSH và thu hẹp ở đồng bằng ven biển miền Trung.

3. HẠN CHẾ ĐỒI NÚI VÀ ĐỒNG BẰNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KTXH

	Đồi núi
	· Địa hình bị chia cắt mạnh, lắm sông suối, hẻm vực,sườn dốc gây trở ngại cho giao thông, khai thác tài nguyên, giao lưu kinh tế giữa các vùng.

· Nhiều thiên tai như lũ quét, xói mòn, trượt lở đất.

· Tại các đứt gãy sâu có nguy cơ phát sinh động đất.

	Đồng bằng
	· Thiên tai thường hay xảy ra như bão, lũ lụt, hạn hán… gây thiệt hại lớn về người và tài sản.


5. VÙNG VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ RẤT THUẬN LỢI CHO HOẠT ĐỘNG LÀM MUỐI DO: Có nhiệt độ cao, lộng gió , nhiều nắng, ít mưa, lại chỉ có vài con sông đổ ra biển.
TRẮC NGHIỆM

CÂU 1: So với tổng diện tích nước ta, địa hình đồi núi chiếm

A. 5/6
B. 4/5
C. 3/4.
D. 2/3
Câu 2: Địa hình đồi núi thấp (dưới 1000m) chiếm tỷ lệ là

A. 40%.
B. 55%.
C. 75%.
D. 85%.
Câu 3: Hướng vòng cung là hướng chính của
A. vùng núi Đông Bắc.
B. dãy Hoàng Liên Sơn.

C. vùng núi Tây Bắc.
D. vùng núi Bắc Trường Sơn.

Câu 4: Tây Bắc – Đông Nam là hướng chính của

A. vùng núi Tây Bắc.
B. vùng núi Đông Bắc.
C. vùng núi Trường Sơn Nam.
D. vùng núi Trường Sơn.

Câu 5: Địa hình thấp và hẹp ngang, nâng cao ở hai đầu là đặc điểm của vùng núi

A. Tây Bắc.
B. Đông Bắc.
C. Trường Sơn Bắc.
D. Trường Sơn Nam.
Câu 6: Nét nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc là

A. địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích.
B. có 3 mạch núi lớn hướng Tây Bắc – Đông Nam.
C. có địa hình cao nhất nước ta.
D. gồm các dãy núi song song & so le hướng Tây Bắc – Đông Nam.
Câu 7: Sông Hồng là ranh giới giữa 2 vùng núi

A. Đông Bắc và Tây Bắc.
B. Tây Bắc và Trường Sơn Bắc.

C. Tây Bắc và Trường Sơn Nam.
D. Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.

Câu 8: Đồng bằng của nước ta được chia thành 2 loại là

A. đồng bằng thấp và đồng bằng cao.

B. đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển.

C. đồng bằng trẻ và đồng bằng già

D. đồng bằng phù sa sông và đồng bằng pha cát ven biển.

Câu 9: Đồng bằng sông Hồng được bồi tụ bởi phù sa của hệ thống sông

A. Sông Tiền, sông Hậu.
B. Sông Hậu và sông Thái Bình.
C. Sông Hồng và sông Thái Bình.
D. Sông Cả và sông Hồng.
Câu 10: Nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng là

A. sơn nguyên.
B. bán bình nguyên.
C. núi thấp.
D. cao nguyên.

Câu 11: Tổng diện tích của đồng bằng sông Hồng là

A. 10.000 km2.
B. 15.000 km2.
C. 20.000 km2.
D. 5.000 km2.
Câu 12: Địa hình bán bình nguyên của nước ta thể hiện rõ nhất ở

A. Đông Nam bộ.
B. Tây Nguyên.

C. Trường Sơn Bắc.
D. Rìa đồng bằng sông Hồng.

Câu 13: Vùng núi Trường Sơn Nam có vị trí

A. nằm ở phía Đông của thung lũng sông Hồng.
B. nằm ở giữa sông Hồng và sông Cả.
C. nằm từ phía nam sông Cả đến dãy Bạch Mã.
D. nằm ở phía nam dãy Bạch Mã.
Câu 14: Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là

A. gồm các khối núi và cao nguyên.
B. địa hình thấp và hẹp ngang.
C. có bốn cánh cung lớn.
D. có nhiều dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta.
Câu 15: Khối núi Thượng nguồn sông Chảy gồm nhiều đỉnh núi trên 2000m nằm trong vùng núi nào?

A. Trường Sơn Bắc.
B. Trường Sơn Nam.
C. Đông Bắc
D. Tây Bắc.
CÂU 16: Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi?

A. Cấu trúc địa hình khá đa dạng.


B. Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ.
C. Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.


D. Địa hình núi cao chiếm 1% diện tích lãnh thổ.
Câu 17: Đồng bằng có diện tích lớn nhất là
A. đồng bằng sông Hồng.
B. đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ.

C. đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ.
D. đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 18: Địa hình cao ở rìa phía tây, tây bắc, thấp dần ra biển và bị chia cắt thành nhiều ô, có đê ven sông ngăn lũ là đặc điểm địa hình của vùng

A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng ven biển miền Trung.     
D. bàn bình nguyên và đồi trung du.

Câu 19: Điểm giống nhau giữa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là

A. Đều có 2/3 diện tích đất phèn và mặn.
B. Đều có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt

C. Đều có hệ thống đê ven sông.
D. Đều được phù sa sông bồi đắp.

Câu 20: Địa hình dải đồng bằng ven biển miền Trung thường có sự phân chia thành 3 dải, từ ven biển vào là các dải địa hình

A. vùng thấp trũng, đồng bằng, cồn cát, đầm phá.


B. đồng bằng, vùng thấp trũng, cồn cát, đầm phá.

C. đồng bằng, cồn cát, đầm phá, vùng thấp trũng.


D. cồn cát, đầm phá, vùng thấp trũng, đồng bằng.

Câu 21: Vùng đất ngoài đê ở đồng bằng sông Hồng là nơi
A. không được bồi phù sa hàng năm.
B. có nhiều ô trũng ngập nước.
C. có bậc ruộng cao bạc màu.
D. thường xuyên được bồi phù sa.
Câu 22: Đặc điểm nào sau đây không phải của vùng núi Đông Bắc?

A. Có 4 dãy núi hình cánh cung quy tụ ở Tam Đảo.
B. Các bồn trũng mở rộng thành các cánh đồng chạy dọc theo các dãy núi.
C. Địa hình nghiêng theo hướng Tây Bắc- Đông Nam.
D. Theo hướng vòng cung của các dãy núi là hướng vòng cung của các thung lũng sông.
Câu 23: Khoáng sản nào sau đây không có ở khu vực đồi núi nước ta?

A. Đồng.
B. Chì.
C. Than đá.
D. Dầu mỏ.

Câu 24: Trong những đặc điểm sau, đặc điểm nào không phù hợp với địa hình nước ta

A. phân bậc rõ rệt với hướng nghiêng Tây Bắc – Đông Nam là chủ yếu.
B. có sự tương phản phù hợp giữa núi đồi, đồng bằng, bờ biển và đáy ven bờ.
C. địa hình đặc trưng của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
D. địa hình ít chịu tác động của các hoạt động kinh tế, xã hội.
A. Sông Hồng và sông Đà.
B. Sông Đà và sông Mã


C. Sông Hồng và sông Cả.
D. Sông Hồng và sông Mã.

Câu 25: Trong 4 cánh cung thuộc vùng núi Đông Bắc, cánh cung có vị trí gần biển nhất là
A. Sông Gâm.
B. Ngân Sơn.
C. Bắc Sơn.
D. Đông Triều.
CÂU 26: Thế mạnh kinh tế không phải của khu vực đồng bằng là

A. phát triển giao thông.
B. Cây công nghiệp lâu năm và gia súc lớn.

C. cây lương thực và thủy sản.
D. khoáng sản và lâm sản.

Câu 27: Việc giao lưu KT giữa các vùng ở miền núi gặp khó khăn thường xuyên, chủ yếu là do

A. địa hình bị chia cắt mạnh.
B. động đất xảy ra.

C. khan hiếm nước vào mùa khô.
D. thiên tai dễ xảy ra.

Câu 28: Ở vùng ven biển, dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho nuôi trồng thủy, hải sản?

A. Các tam giác châu với bãi triều rộng.
B. Vịnh cửa sông, tam giác châu.
C. Các đảo ven bờ, vịnh cửa sông.
D. Các rạn san hô, đảo ven bờ.
Câu 29: Ở vùng ven biển, dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho xây dựng cảng biển?

A. các bãi triều thấp, phẳng..
B. Các bờ biển mài mòn
C. Các vũng, vịnh nước sâu.
D. Các đảo ven bờ.
Câu 30: Khả năng phát triển du lịch ở miền núi bắt nguồn từ

A. địa hình đồi núi thấp.
B. phong cảnh đẹp.

C. nguồn khoáng sản dồi dào.
D. tiềm năng thủy điện lớn.

Câu 31: Khó khăn thường xuyên đối với giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi nước ta là

A. động đất
B. địa hình bị chia cắt mạnh, sườn dốc.
C. khan hiếm nước
D. thiên tai (lũ quét, xói mòn, trượt lở đất).
Câu 32: Điểm nào sau đây không đúng với dải đồng bằng duyên hải miền Trung?

A. Bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.


B. Đất thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông.
D. Từ tây sang đông có ba dải địa hình.

Câu 33: Thế mạnh nào sau đây không  nổi bật ở khu vực đồi núi nước ta?

A. Nguồn thủy năng dồi dào.
B. Tiềm năng du lịch phong phú.
C. Cơ sở phát triển lâm – nông nghiệp.
D. Đất rộng cho trồng cây lương thực.
Câu 34: Khu vực đồi núi nước ta có nhiều thế mạnh để phát triển ngành

A. thủy điện, khai khoáng.
B. du lịch, cây thực phẩm.
C. khai khoáng, nuôi lợn.
D. công nghiệp, lương thực.
Câu 35: Dân cư đồng bằng sông Cửu Long phải chung sống lâu dài với lũ là do

A. lũ xảy ra quanh năm, lũ đột ngột, mực nước dâng cao.
B. phần lớn diện tích của vùng thấp hơn so với mực nước biển.
C. lũ lên nhanh, rút nhanh nên rất khó phòng tránh.
D. không có hệ thống đê ngăn lũ như đồng bằng sông Hồng.
-----------------------------((((((------------------------------
1. ĐÔNG BẮC


2. TÂY BẮC


3. TRƯƠNG SƠN BẮC


4. TRƯỜNG SƠN NAM





ĐÔNG BẮC


Nằm ở tả ngạn sông Hồng


Địa hình đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích.


Hướng núi vòng cung với 4 cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn,Đông Triều


Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.


Vùng Thượng nguồn sông Chảy là các đỉnh núi cao trên 2000 m, giáp biên giới Việt- Trung là các khối núi đá vôi ở Hà Giang, Cao Bằng; ở trung tâm là vùng đồi núi thấp.








3. TRƯỜNG SƠN BẮC


Từ phía nam sông Cả đến dãy Bạch Mã


Hướng núi Tây Bắc- Đông Nam 


Gồm các dãy núi song song và so le nhau có hướng TB-ĐN. địa hình cao ở 2 đầu, thấp ở giữa và hẹp ngang: Phía Bắc là vùng núi Tây Nghệ An, Phía Nam là vùng núi Tây Thừa Thiên – Huế, ở giữa thấp trũng là vùng đá vôi Quảng Bình.


Mạch núi cuối cùng là dãy Bạch Mã đâm ngang ra biển.





4. TRƯỜNG SƠN NAM


Từ phía nam dãy Bạch Mã đến vùng BBN ở ĐNB


Gồm các khối núi và cao nguyên đồ sộ:


Khối núi Kon Tum và khối núi cực Nam Trung Bộ có địa hình mở rộng và nâng cao, dốc về phía đông.


Các cao nguyên ba dan Plây Ku, Đắk Lắk, Mơ Nông, Di Linh... có bề mặt tương đối bằng phẳng ở phía Tây, làm thành các bề mặt cao 500 – 800- 1000 m.
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2. TÂY BẮC


Nằm giữa sông Hồng và sông Cả


Địa hình núi cao nhất nước ta


Hướng núi Tây Bắc- Đông Nam


Có 3 dải địa hình: 


Phía Đông là dãy núi Hoàng Liên Sơn cao và đồ sộ, có đỉnh PhanXiPăng cao 3143 m 


Phía Tây là các dãy núi trung bình dọc biên giới Việt Lào


Ở giữa là các dãy núi, sơn nguyên, cao nguyên đá vôi. Xen giữa các dãy núi là các thung lũng sâu và hẹp cùng hướng.
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2. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG


Diện tích: 40.000 km2, là đồng bằng lớn nhất nước ta.


Do phù sa của hệ thống sông Mê Công (sông Cửu Long) bồi tụ.


Địa hình: 


Thấp và khá bằng phẳng hơn. Không có đê, nhưng mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt.


Mùa lũ nước ngập  trên diện rộng, mùa cạn nước triều lấn mạnh làm cho 2/3 diện tích đồng bằng là đất mặn, đất phèn


Trên bề mặt đồng bằng còn có những vùng trũng lớn chưa được bồi lấp xong như: Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên.








3. ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN MIỀN TRUNG


Diện tích: 15.000 km2.


Điều kiện hình thành: biển đóng vai trò chủ yếu nên đất nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông.


Địa hình: hẹp ngang và bị chia cắt thành các đồng bằng nhỏ, chỉ có đồng bằng Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Phú Yên tương đối rộng.


Đồng bằng gồm 3 dải: Giáp biển là cồn cát và đầm phá,giữa là vùng thấp trũng,trong cùng là khu vực đất  đã được bồi tụ thành đồng bằng.





ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG


Diện tích: 15000 km2.


Do phù sa của hệ thống sông Hồng và hệ thống Thái Bình bồi tụ, được con người khai phá từ lâu, nay đã biến đổi nhiều.


Địa hình:  Cao ở rìa Tây và Tây Bắc và thấp dần về phía biển, bề mặt địa hình bị chia cắt thành nhiều ô.


Có hệ thống đê ven sông ngăn lũ nên có vùng trong đê không được bồi đắp phù sa hàng năm và vùng ngoài đê được bồi đắp phù sa hàng năm.
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TRƯỜNG THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH
Trang 3

